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ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG BỘ                     

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

                     TỈNH KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: XTNĐ - 30/ 17h00/KHOA Khánh Hòa,  ngày 27 tháng 11 năm 2025 
 

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG   

(Cơn bão số 15)   

1. Hiện trạng bão  

Hồi 16 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ 

Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng 

Tây, tốc độ 5-10km/h.  

2. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới) 

Thời 

điểm 

dự báo 

Hướng, 

tốc độ  
Vị trí  Cường độ  

Vùng nguy 

hiểm 

Cấp độ rủi ro thiên 

tai (Khu vực chịu ảnh 

hưởng) 

16 giờ  

ngày 

28/11 

Tây Tây 

Nam, 3-

5km/h 

12,80N-112,60E; trên 

vùng biển phía Tây khu 

vực Giữa Biển Đông, 

cách đảo Song Tử Tây 

khoảng 260km về phía 

Tây Bắc  

Cấp 11, 

giật cấp 14 

11,00N-

15,00N; 

111,00E-

115,50E 

Cấp 3: khu vực Giữa 

Biển Đông (bao gồm 

vùng biển phía Bắc 

đặc khu Trường Sa) 

16 giờ  

ngày 

29/11 

Bắc Tây 

Bắc, 3-

5km/h 

13,50N-112,20E; trên 

vùng biển phía Tây khu 

vực Giữa Biển Đông 

Cấp 10, 

giật cấp 13 

11,00N-

15,00N; 

110,50E-

114,50E 

Cấp 3: vùng biển 

phía Tây khu vực 

Giữa Biển Đông (bao 

gồm vùng biển phía 

Tây Bắc đặc khu 

Trường Sa), vùng 

biển ngoài khơi các 

tỉnh từ Gia Lai đến 

Khánh Hòa 

16 giờ  

ngày 

30/11 

Bắc Tây 

Bắc, 3-

5km/h 

14,10N-111,90E; trên 

vùng biển phía Tây Bắc 

khu vực Giữa Biển 

Đông 

Cấp 10, 

giật cấp 13 

11,50N-

15,50N;  

110,50E-

114,00E 

Cấp 3: vùng biển 

phía Tây khu vực 

Giữa Biển Đông, 

vùng biển ngoài khơi 

các tỉnh từ Quảng 

Ngãi đến Đắk Lắk 

3. Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới) 

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 3-

5km/h, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy 

yếu dần. 

4. Dự báo tác động của bão 

Gió mạnh, sóng lớn   



 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: 22 Pasteur, P. Nha Trang, Khánh Hòa.: 02583.810025, Fax: 02583.824048 

Trên biển: 

      Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió 

mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 

4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội. 

       Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác 

động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. 

 

Đài KTTV tỉnh Khánh Hòa cảnh báo:  

Gió mạnh, sóng lớn: 

• Vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa: từ gần sáng và ngày 28/11, có gió mạnh cấp 

6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh.        

• Vùng biển đặc khu Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa): vùng biển phía Bắc đặc khu 

Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 

15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.  

 

 
     Hình1. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 14h00 ngày 27/11/2025 

            

Bản tin tiếp theo được phát lúc: 20h00 ngày  27/11. 

           Tin phát lúc: 17h00                   

 

 

Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 

P.GIÁM ĐỐC 
     - Văn phòng Tỉnh ủy; 

     - Văn phòng UBND tỉnh; 

- BCH PTDS tỉnh Khánh Hòa; 

- Báo và PT-TH Khánh Hòa; 

- Sở NN và MT Khánh Hòa; 

- Phòng QLDB và TTDL KTTV; 

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia; 

- Lãnh đạo Đài KTTV Trung Bộ; 

    - Lưu Đài tỉnh 

 
Nguyễn Văn Lý 
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Phụ lục. Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng 

Cấp bão 

ATNĐ 

Cấp gió 

(beaufort) 

Tốc độ gió 
Mức độ ảnh hưởng 

m/s km/h 

Áp thấp 

nhiệt đới 

6 

7 

10,8-13,8 

13,9-17,1 

39-49 

50-61 

- Cây cối rung chuyển. Khó đi 

ngược gió. 

- Biển động. Nguy hiểm đối với 

tàu thuyền. 

Bão 
8 

9 

17,2-20,7 

20,8-24,4 

61-74 

75-88 

- Gió làm gãy cành cây, tốc mái 

nhà gây thiệt hại về nhà cửa. 

Không thể đi ngược gió. 

- Biển động rất nhanh. Rất nguy 

hiểm đối với tàu thuyền. 

Bão 

mạnh 

10 

11 

24,5-28,4 

28,5-32,6 

89-102 

103-117 

- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột 

điện. Gây thiệt hại rất nặng.  

- Biển động dữ dội. Làm đắm 

tàu biển. 

Bão rất 

mạnh 

12 

13 

14 

15 

32,7-36,9 

37,0-41,4 

41,5-46,1 

46,2-50,9 

118-133 

134-149 

150-166 

167-183 

- Sức phá hoại cực kỳ lớn. 

- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh 

đắm tàu biển có trong tải lớn. 

- Thảm họa nếu không phòng 

tránh. 

Siêu bão 
16 

17 

51,0-56,0 

56,1-61,2 

184-201 

202-220 

- Sức phá hoại cực kỳ lớn. 

- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh 

đắm tàu biển có trọng tải lớn. 

- Thiệt hại cực kỳ thảm khốc. 

 


